
SỞ Y TẾ TỈNH ĐẮK LẮK 

TRUNG TÂM Y TẾ SƠN HOÀ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

Số:          /TTYT Sơn Hòa, ngày 30 tháng 07 năm 2026 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ  
 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

Căn cứ Thông báo kết luận của Ban Giám đốc, Hội đồng Khoa học – Công nghệ 

ngày 27/7/2026.  

Trung tâm Y tế Sơn Hòa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo giá một số trang 

thiết bị y tế phục vụ khám chữa bệnh của Trung tâm Y tế Sơn Hoà năm 2026 với nội dung 

cụ thể như sau:  

          I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Sơn Hòa 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

Thông tin nhận báo giá: Khoa Dược TTB-TTYT, Trung tâm Y tế Sơn Hòa. 

Địa chỉ: 67 Nguyễn Chí Thanh, xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk. 

SĐT: 02573.681.893/ 0916615554 (Ks. Cường). 

Email: ttytdpsonhoa@gmail.com  

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 67 Nguyễn Chí Thanh, xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk. (bản 

gốc đóng mộc) 

- Nhận qua email:  ttytdpsonhoa@gmail.com (File mềm + bản scan) 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00’ ngày 30 tháng 07 năm 2026 đến trước 

17h00’ ngày 10 tháng 08 năm 2026. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5.Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày nhà cung cấp kí 

báo giá. 

          II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục báo giá, bao gồm: 
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STT 
Danh mục 

 

Mô tả dịch vụ/ 

thông số kỹ thuật 

 

Khối 

lượng 

 

Đơn 

vị 

tính 

Điểm 

thực 

hiện  

Dự kiến 

ngày 

hoàn 

thành 

A Đề nghị sữa chửa 

 
Máy xung điện điều 

trị (Màn hình) 

- Kích thước màn 

hình: 7 inch ( 

- Loại công nghệ: 

Màn hình màu TFT 

LCD, độ tương phản 

cao giúp hiển thị rõ 

ràng ngay cả dưới 

ánh đèn cường độ 

mạnh của phòng 

khám. 

- Cảm biến cảm ứng) 

toàn màn hình, cho 

phép thao tác chọn 

nhanh bằng ngón tay. 

- Bề mặt bảo vệ: 

Được phủ lớp kính 

cường lực y tế cao 

cấp, có khả năng 

chống lóa (Anti-

glare) và kháng hóa 

chất, dễ dàng lau chùi 

bằng dung dịch sát 

khuẩn chuyên dụng 

mà không sợ ố mờ. 

01 Cái 

Trung tâm 

Y tế Sơn 

Hòa 

30 ngày kể 

từ ngày ký 

hợp đồng 

 

Máy xung điện điều 

trị ( Bộ phát xung 

điện) 

 Kiểu kết nối đầu 

điện cực: Thiết kế 

dạng đầu chuối 

(Banana plug) kích 

thước 2mm. Đầu này 

sẽ được cắm trực tiếp 

vào đuôi của tấm 

điện cực cao su dẫn 

điện hoặc kết nối với 

miếng dán gel thông 

qua đầu chuyển đổi. 
 

01 Cái 

Trung tâm 

Y tế Sơn 

Hòa 

30 ngày kể 

từ ngày ký 

hợp đồng 

B Đề nghị mua mới 

1 
Bóng Đèn mổ treo 

trần 
24v - 40W donap 01 Cái  

Trung tâm 

Y tế Sơn 

Hòa 

30 ngày kể 

từ ngày ký 

hợp đồng 



2 
Máy đo huyết áp 

cơ người lớn 

Dải đo áp lực: 0 – 

300 mmHg. 

Độ chính xác: ±3 

mmHg (tiêu chuẩn y 

tế). 

Kích thước vòng 

bít: 22 cm – 32 cm 

(vừa bắp tay người 

lớn). 

Ống nghe tim 

mạch: Dây nghe 

đơn/đôi, tích hợp 

màng lọc tạp âm. 

Chất liệu quả bóp: 
Cao su tự nhiên, đàn 

hồi cao. 

Van xả khí: Kim loại 

mạ chrome, vặn cơ 

học. 

07 Cái  

Trung tâm 

Y tế Sơn 

Hòa 

30 ngày kể 

từ ngày ký 

hợp đồng 

3 
Máy đo huyết áp 

cơ nhi 

Dải đo áp lực: 0 – 

300 mmHg. 

Độ chính xác: ±3 

mmHg. [] 

Vòng bít chuyên 

dụng cho Nhi (Đặc 

điểm cốt lõi): Được 

chia làm các cỡ siêu 

nhỏ tùy theo độ tuổi: 

 Trẻ sơ sinh 

(Newborn): Khoảng 

5 cm – 7.5 cm. 

 Trẻ nhỏ / Nhũ nhi 

(Infant): Khoảng 7.5 

cm – 13 cm. 

 Trẻ em (Child): 

Khoảng 13 cm – 20 

cm (hoặc dao động 

đến 22 cm) 
 

02 Cái  

Trung tâm 

Y tế Sơn 

Hòa 

30 ngày kể 

từ ngày ký 

hợp đồng 

4 Ống nghe y tế 

Làm bằng nhựa 

PVC hoặc cao su 

silicon dẻo, kháng 

dầu và cồn. Chiều 

dài tiêu chuẩn từ 65 

cm đến 75 cm để 

giữ khoảng cách an 

toàn. 

10 Cái  

Trung tâm 

Y tế Sơn 

Hòa 

30 ngày kể 

từ ngày ký 

hợp đồng 



5 
Áo nẹp cột sống 

thắt lưng 

Đa dạng từ X đến 

XL dựa vào số đo 

vòng bụng (từ 

50cm đến hơn 

110cm). 

05 Cái 

Trung tâm 

Y tế Sơn 

Hòa 

30 ngày kể 

từ ngày ký 

hợp đồng 

6 Máy điện châm 

Số kênh đầu ra: 6 

kênh độc lập (châm 

cùng lúc tối đa 12 

huyệt/kim). 

Tần số phát xung: 1 

Hz – 100 Hz (Tần số 

thấp). 

Cường độ dòng 

điện: ≤ 50 mA (có 

núm vặn chỉnh riêng 

cho từng kênh). 

Chế độ sóng: 3 chế 

độ (Sóng liên tục, 

Sóng thưa, Sóng ngắt 

quãng). 

Hẹn giờ tự động: 10 

– 30 phút (Tự động 

ngắt điện khi hết 

giờ). 

Nguồn điện cấp: 
Điện lưới 220V hoặc 

sử dụng 6 viên pin 

đại (Pin size R2 

10 Cái  

Trung tâm 

Y tế Sơn 

Hòa 

30 ngày kể 

từ ngày ký 

hợp đồng 

7 
Dây máy điện 

châm 

Dây dẻo 01 cọc 4 

kẹp gắn kim ( 01 

bộ 5 cọc) 

10 Bộ 

Trung tâm 

Y tế Sơn 

Hòa 

30 ngày kể 

từ ngày ký 

hợp đồng 

8 
Bóng đèn hồng 

ngoại 

Công suất tiêu 

chuẩn: 100W, 150W 

hoặc 250W (phổ biến 

nhất là 250W cho trị 

liệu sâu). 

Điện áp hoạt động: 
220V AC / 50Hz. 

Chuẩn đuôi đèn: 
E27 (đuôi xoáy ren 

tiêu chuẩn dân dụng). 

02 Bóng  

Trung tâm 

Y tế Sơn 

Hòa 

30 ngày kể 

từ ngày ký 

hợp đồng 

 Tổng cộng : 09 khoản     

 

          2. Địa điểm cung cấp các mặt hàng tại địa chỉ: Khoa Dược TTB-TTYT, Trung tâm 

Y tế Sơn Hòa, 67 Nguyễn Chí Thanh, xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk. 

    3. Thời gian giao hàng dự kiến: Năm 2026 



    4. Các thông tin khác:  Tất cả các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật 

và các tài liệu liên quan của trang thiết bị y tế.  

    Trân trọng./. 
 

Nơi nhận:        GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- BGĐ;   

- Lưu VT.  
 

  



Công ty: ...................................... 

Địa chỉ: ...................................... 

Số ĐT: ...................................... 

BÁO GIÁ 
Kính gửi: Trung tâm Y tế Sơn Hòa 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số          /TTYT, ngày     tháng   năm 2026 của Trung tâm Y tế Sơn Hoà, chúng tôi đại diện 

nhà cung cấp ………………. báo giá mặt hàng như sau: 

1. Báo giá các mặt hàng như sau: 

STT Danh mục Thông số kỹ thuật 

Hãng sản 

xuất, 

nước sản 

xuất 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá (đã 

có VAT) 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

1        

2        

 Tổng cộng: … mặt hàng      

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng …… ngày, kể từ ngày ….. tháng … năm 2026 (Ghi cụ thể số ngày nhưng không 

nhỏ hơn 90 ngày) 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy 

chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác, không thuộc các trường hợp mất khả năng thanh toán 

theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các thuốc nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là cần thiết.  

     ……………, ngày … tháng … năm 2026 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 

(Ký tên, đóng dấu) 
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